	TRƯỜNG THCS THÁI THỊNH

ĐỀ CHÍNH THỨC 



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TOÁN 9
Ngày kiểm tra: 11 tháng 03 năm 2019
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề kiểm tra gồm 01 trang)



Bài I. (2,0 điểm)



[bookmark: MTBlankEqn]Cho biểu thức  và  với 


1) Tính giá trị của   khi  . 

2) Rút gọn biểu thức  .


3) Cho  . Tính giá trị nhỏ nhất của  .
Bài II. (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lặp phương trình hoặc hệ phương trình
	Hai công nhân làm chung trong 12 ngày thì hoàn thành công việc đã định. Họ làm chung với nhau 4 ngày thì người thứ nhất được điều đi làm việc khác, người thứ hai làm công việc còn lại trong 10 ngày. Hỏi người thứ nhất làm một mình thì sau bao lâu hoàn thành công việc. 
Bài III. (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình: 





2) Cho hàm số  và  cắt   tại hai điểm  với   là điểm có hoành độ nhỏ hơn.


a) Tìm tọa độ điểm  và .

b) Tính diện tích  với O là gốc tọa độ



















Bài IV. (3,5 điểm) Cho đường thẳng  và đường tròn  không có điểm chung. Kẻ  tại . Điểm   thuộc  và không trùng với điểm . Qua  kẻ hai tiếp tuyên  tới  ( và  là các tiếp điểm).  cắt  lần lượt tại  và . Đoạn thẳng  cắt tại .

 a)  Chứng minh 4 điểm  cùng thuộc một đường tròn.

 b)  Chứng minh .


 c)  Chứng minh  là tâm đường tròn nội tiếp .



d) Chứng minh rằng khi điểm  di động trên đường thẳng  thì đường thẳng  luôn đi qua một điểm cố định. 


Bài V. (0,5 điểm) Cho  và  

Tìm giá trị nhỏ nhất của 
---HẾT---


HƯỚNG DẪN
Bài I. (2,0 điểm)



Cho biểu thức  và  với 


1) Tính giá trị của   khi  . 

2) Rút gọn biểu thức  .


3) Cho  . Tính giá trị nhỏ nhất của  .
Hướng dẫn



a) Khi (tmđk)  thì  

2) Với  ta có: 



 



3)   

 

 


Vậy  đạt GTNN là 5 khi  

Bài II. (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lặp phương trình hoặc hệ phương trình
	Hai công nhân làm chung trong 12 ngày thì hoàn thành công việc đã định. Họ làm chung với nhau 4 ngày thì người thứ nhất được điều đi làm việc khác, người thứ hai làm công việc còn lại trong 10 ngày. Hỏi người thứ nhất làm một mình thì sau bao lâu hoàn thành công việc .
Hướng dẫn


Gọi  ( ngày;  ) lần lượt là số ngày người 1, người 2 làm 1 mình xong công việc.



 trong 1 ngày làm 1 mình, người 1 làm được là:  công việc, người 2 làm  công việc.
Vì 2 người cùng làm thì 10 ngày xong công việc nên ta có phương trình

			 		(1)

Làm chung 4 ngày thì người 1 được điều đi làm việc khác, người 2 làm công việc còn lại trong 10 ngày , ta có phương trình:   		(2)

Từ (1), (2) ta có hệ phương trình: 

Giải hệ phương trình được  .
Vậy người 1 làm 1 mình trong 25 ngày thì xong công việc.

Bài III. (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình: 





2) Cho hàm số  và  cắt   tại hai điểm  với   là điểm có hoành độ nhỏ hơn.


a) Tìm tọa độ điểm  và .

b) Tính diện tích  với O là gốc tọa độ
Hướng dẫn


1) Ta có:  	(I)  	điều kiện  

Đặt  .



    ( thỏa mãn) 

Vậy hệ phương trình có nghiệm  

2) 

a) Cho hàm số  


  


Phương trình hoành độ của  và  là : 


 [image: ] 

 

Vậy  

b)  

Với  

 

	 (đvdt) 


 	 (đvdt) 


 (đvdt) (đvdt)



















Bài IV. (3,5 điểm) Cho đường thẳng  và đường tròn  không có điểm chung. Kẻ  tại . Điểm   thuộc  và không trùng với điểm . Qua  kẻ hai tiếp tuyên  tới  ( và  là các tiếp điểm).  cắt  lần lượt tại  và . Đoạn thẳng  cắt tại .

 a)  Chứng minh 4 điểm  cùng thuộc một đường tròn.

 b)  Chứng minh .


 c)  Chứng minh  là tâm đường tròn nội tiếp .



d) Chứng minh rằng khi điểm  di động trên đường thẳng  thì đường thẳng  luôn đi qua một điểm cố định. 
Hướng dẫn
a) 

Vì  là 2 tiếp tuyến với  



 tứ giác  tứ giác nội tiếp ( có tổng 2 góc đối bằng  )

[image: ] cùng thuột một đường tròn
b) 
Ta có:  



	 ( do  là 2 tiếp tuyến của  )


 là đương trung trực của  

 

 

 ( đpcm)
c) 

 là 2 tiếp tuyến của 


 là tia phân giác của  



 thẳng hàng  cũng là phân giác  	(1)


 sđ  ( góc nội tiếp )


 sđ  ( góc tạo bởi tiếp tuyến và day cung) 



 là tiếp tuyến  là đương trung trực của  



 đương trung trực của  cân ở  

 


 là phân giác  		(2)


Từ (1),(2)  là giao điểm của 2 đường phân giác trong  


 là tâm đường tròn nội tiếp 
d) 



Trong tam giác  vuông tại  có  là đường cao suy ra . 


mà theo ý b) ta có  suy ra  








không đổi khi điểm  di chuyển trên đường thẳng  nên điểm  cố định. Vậy khi điểm  di động trên đường thẳng  thì đường thẳng  luôn đi qua điểm  cố định.


Bài V. (0,5 điểm) Cho  và  

Tìm giá trị nhỏ nhất của 
Hướng dẫn

Ta có 

Áp dụng bất đẳng thức Cô Si cho x và y ta có 

  . 


[bookmark: _GoBack]Dấu “=” xảy ra  . Vậy MinT = 4 khi 

image3.wmf
0;4;9

xxx

>¹¹


oleObject49.bin

oleObject50.bin

oleObject51.bin

oleObject52.bin

oleObject53.bin

oleObject54.bin

image47.wmf
36

x

=


oleObject55.bin

oleObject56.bin

image48.wmf
363.361634

3

363

-+

==

-


oleObject3.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

image49.wmf
(

)

(

)

(

)

1

2

2461

22

46

22

xx

x

xxx

x

xxxx

B

xxx

+

-+

=

-++

=-

-

-

-

-

-


oleObject59.bin

image50.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

32

246563

222

xx

xxxxxxx

x

xxxxxx

--

-+---+-

====

---


oleObject60.bin

image51.wmf
.

PAB

=


oleObject61.bin

image52.wmf
3163316

.

3

xxxxx

P

xxx

-+--+

Þ==

-


oleObject62.bin

image4.wmf
A


image53.wmf
16

3

x

x

=+-


oleObject63.bin

image54.wmf
16

2..32.435.

PxPP

x

³-Û³-Û³


oleObject64.bin

image55.wmf
(

)

min

16

516

Pxxtm

x

=Û=Û=


oleObject65.bin

image56.wmf
P


oleObject66.bin

image57.wmf
16.

x

=


oleObject67.bin

oleObject4.bin

image58.wmf
,

xy


oleObject68.bin

image59.wmf
,0

xy

>


oleObject69.bin

image60.wmf
Þ


oleObject70.bin

image61.wmf
1

x


oleObject71.bin

image62.wmf
1

y


oleObject72.bin

image5.wmf
36

x

=


image63.wmf
11

12.1

xy

æö

+=

ç÷

èø


oleObject73.bin

image64.wmf
111

410.1

xyy

æö

++=

ç÷

èø


oleObject74.bin

image65.wmf
1212

11

1

60

11

414

1

15

xy

x

y

xy

ì

ì

+=

=

ï

ï

ïï

Û

íí

ïï

=

+=

ïï

î

î


oleObject75.bin

image66.wmf
60

x

=


oleObject76.bin

oleObject77.bin

oleObject78.bin

oleObject5.bin

oleObject79.bin

oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject84.bin

oleObject85.bin

oleObject86.bin

image67.wmf
4;1.

xy

¹³-


oleObject87.bin

image6.wmf
B


image68.wmf
1

;10

4

uvy

x

==+³

-


oleObject88.bin

image69.wmf
1

6415

()

2

22

3

uv

u

I

uv

v

ì

+=

=

ì

ï

ÛÛ

íí

-=-

î

ï

=

î


oleObject89.bin

image70.wmf
Þ


oleObject90.bin

image71.wmf
11

6

42

8

13

x

x

y

y

ì

=

=

ì

ï

-

Û

íí

=

î

ï

+=

î


oleObject91.bin

image72.wmf
(

)

6;8


oleObject92.bin

oleObject6.bin

image73.wmf
(

)

(

)

2

;32

yxPyxd

==-


oleObject93.bin

image74.wmf
(

)

(

)

{

}

;

dPAB

Ç=


oleObject94.bin

image75.wmf
AB

xx

<


oleObject95.bin

image76.wmf
(

)

d


oleObject96.bin

image77.wmf
(

)

P


oleObject97.bin

image7.wmf
.

PAB

=


image78.wmf
22

32320

xxxx

=-Û-+=


oleObject98.bin

image79.tmp
3 The Geometer's Sketchpad - [Khong ten 1] -[ol x|
[¢) T8ptin_sosnthio HEnthi Dungtinh Phépbiéntinh bodsc S5 pdth Ciasd Gidpds T

X

i -

AQ:4)

NO

»

2N [>

[N
| —] I L]





image80.wmf
2

1

x

x

=

é

Û

ê

=

ë


oleObject99.bin

image81.wmf
2;14;1.

ABAB

xxyy

Þ==Þ==


oleObject100.bin

image82.wmf
(

)

(

)

2;4;1;1.

AB


oleObject101.bin

image83.wmf
OABOAKOHBBHKA

SSSS

=--


oleObject7.bin

oleObject102.bin

image84.wmf
(

)

(

)

1;0;2;0

HK


oleObject103.bin

image85.wmf
11

..

22

OAKkA

SOKKAxy

==


oleObject104.bin

image86.wmf
1

.2.44

2

==


oleObject105.bin

image87.wmf
11

..

22

OHBHB

SOHHBxy

==


oleObject106.bin

image88.wmf
11

.1.1

22

==


image8.wmf
P


oleObject107.bin

image89.wmf
(

)

(

)

115

.14

222

BHKA

SBHKA

=+=+=


oleObject108.bin

image90.wmf
15

41

22

OAB

S

Þ=--=


oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject111.bin

oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject114.bin

oleObject8.bin

oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject117.bin

oleObject118.bin

oleObject119.bin

oleObject120.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

oleObject123.bin

oleObject124.bin

image9.wmf
315

21

42

2

12

4

y

x

y

x

ì

++=

ï

ï

-

í

ï

-+=-

ï

-

î


oleObject125.bin

oleObject126.bin

oleObject127.bin

oleObject128.bin

oleObject129.bin

oleObject130.bin

oleObject131.bin

oleObject132.bin

oleObject133.bin

oleObject134.bin

oleObject9.bin

oleObject135.bin

image91.wmf
,

ABAC


oleObject136.bin

image92.wmf
(

)

·

·

90

o

OOBAOCA

Þ==


oleObject137.bin

image93.wmf
Þ


oleObject138.bin

image94.wmf
OBAC


oleObject139.bin

image95.wmf
180

o


image10.wmf
(

)

2

   

y

P

x

=


oleObject140.bin

image96.tmp
RN ENER




image97.wmf
,,,

OBAC

Þ


oleObject141.bin

image98.wmf
OBOCR

==


oleObject142.bin

image99.wmf
ABAC

=


oleObject143.bin

image100.wmf
,

ABAC


oleObject144.bin

oleObject10.bin

image101.wmf
(

)

O


oleObject145.bin

image102.wmf
OA

Þ


oleObject146.bin

image103.wmf
BC


oleObject147.bin

image104.wmf
OABCM

Þ^=


oleObject148.bin

image105.wmf
(

)

.

OMNOHAgg

ÞD¥D


oleObject149.bin

image11.wmf
(

)

(

)

3–2 ; 

yxdd

=


image106.wmf
..

OMON

OMOAONOH

OHOA

Þ=Þ=


oleObject150.bin

oleObject151.bin

oleObject152.bin

image107.wmf
AO

Þ


oleObject153.bin

image108.wmf
·

(

)

;

BACAOOI

Ç=


oleObject154.bin

image109.wmf
,,

AIO

Þ


oleObject155.bin

oleObject11.bin

image110.wmf
AI

Þ


oleObject156.bin

image111.wmf
·

BAC


oleObject157.bin

image112.wmf
·

1

2

BCI

=


oleObject158.bin

image113.wmf
º

BI


oleObject159.bin

image114.wmf
·

1

2

ICA

=


oleObject160.bin

image12.wmf
(

)

P


image115.wmf
º

IC


oleObject161.bin

image116.wmf
,

ABAC


oleObject162.bin

image117.wmf
OA

Þ


oleObject163.bin

image118.wmf
BC


oleObject164.bin

image119.wmf
I

ÞÎ


oleObject165.bin

oleObject12.bin

image120.wmf
BCIBICPBC

Þ=ÞD


oleObject166.bin

image121.wmf
I


oleObject167.bin

image122.wmf
·

·

PBCICB

Þ=


oleObject168.bin

image123.wmf
·

·

BCIICACI

Þ=Þ


oleObject169.bin

image124.wmf
·

ACB


oleObject170.bin

image13.wmf
, 

AB


image125.wmf
I

Þ


oleObject171.bin

image126.wmf
ABC

D


oleObject172.bin

image127.wmf
I

Þ


oleObject173.bin

oleObject174.bin

image128.wmf
OBA


oleObject175.bin

image129.wmf
B


oleObject13.bin

oleObject176.bin

image130.wmf
BM


oleObject177.bin

image131.wmf
2

.

OMOAOB

=


oleObject178.bin

oleObject179.bin

image132.wmf
2

.

ONOHOB

=


oleObject180.bin

image133.wmf
2

OB

ON

OH

Û=


oleObject181.bin

image14.wmf
A


image134.wmf
A


oleObject182.bin

image135.wmf
d


oleObject183.bin

image136.wmf
N


oleObject184.bin

oleObject185.bin

oleObject186.bin

oleObject187.bin

image137.wmf
N


oleObject14.bin

oleObject188.bin

image138.wmf
0, 0

xy

>>


oleObject189.bin

image139.wmf
1 

xy

+£


oleObject190.bin

image140.wmf
22

11

T

xxyyxy

=+

++


oleObject191.bin

image141.wmf
22

1111111

()()

xy

T

xxyyxyxxyyxyxyxyxy

+

=+=+=+==

++++


oleObject192.bin

image142.wmf
111

4

224

xy

xyxy

xy

+

£=Þ£Þ³


image15.wmf
A


oleObject193.bin

image143.wmf
4

T

Þ³


oleObject194.bin

image144.wmf
1

(t/m)

1

2

xy

xy

xy

=

ì

ÛÛ==

í

+=

î


oleObject195.bin

image145.wmf
1

2

xy

==


oleObject196.bin

oleObject15.bin

image16.wmf
B


oleObject16.bin

image17.wmf
OAB

D


oleObject17.bin

image18.wmf
d


oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

;

OR


oleObject19.bin

image20.wmf
OHd

^


oleObject20.bin

image21.wmf
H


oleObject21.bin

image22.wmf
A


oleObject22.bin

image23.wmf
d


oleObject23.bin

image24.wmf
H


oleObject24.bin

image25.wmf
A


oleObject25.bin

image26.wmf
,

ABAC


oleObject26.bin

image27.wmf
(

)

O


oleObject27.bin

image1.wmf
316

3

xx

A

x

-+

=

-


image28.wmf
B


oleObject28.bin

image29.wmf
C


oleObject29.bin

image30.wmf
BC


oleObject30.bin

image31.wmf
,

OAOH


oleObject31.bin

image32.wmf
M


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
N


oleObject33.bin

image34.wmf
OA


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

O


oleObject35.bin

image36.wmf
I


oleObject36.bin

image37.wmf
,,,

OBAC


oleObject37.bin

image2.wmf
2461

22

xxx

B

xxx

-++

=-

--


image38.wmf
..

OMOAONOH

=


oleObject38.bin

image39.wmf
I


oleObject39.bin

image40.wmf
ABC

D


oleObject40.bin

image41.wmf
A


oleObject41.bin

image42.wmf
d


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
BC


oleObject43.bin

image44.wmf
0, 0

xy

>>


oleObject44.bin

image45.wmf
1 

xy

+£


oleObject45.bin

image46.wmf
22

11

T

xxyyxy

=+

++


oleObject46.bin

oleObject47.bin

oleObject48.bin

